BIỂU MẪU BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN 

VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số             /SXD-QLN&TTBĐS ngày        tháng 9 năm 2019 của Sở Xây dựng)
	Biểu mẫu số 1
	
	Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ SỐ LƯỢNG, TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN 
(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, toà nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới)
Kỳ báo cáo: Quý…..năm…..
	Stt
	Tổng hợp Dự án 
	Thông tin số lượng nhà ở theo dự án được duyệt
	Số lượng nhà ở đã hoàn thành 

	
	
	Nhà ở thương mại
	Nhà ở xã hội
	Nhà ở thương mại
	Nhà ở xã hội

	
	
	Số lượng (căn)
	Diện tích sàn (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích sàn (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích sàn (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích sàn (m2)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	Dự án……
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Căn hộ chung cư
	Diện tích ≤ 70m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	70m2 < Diện tích ≤ 120m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Diện tích >120m2
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Nhà ở riêng lẻ
	Nhà liền kề
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biệt thự
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhà ở độc lập
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Nguồn cung cấp số liệu: Số liệu cột ((7) đến cột (10)) dựa trên Báo cáo của các Chủ Đầu tư dự án
	Biểu mẫu số 2
	
	Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ SỐ LƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN, TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN 
(Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng)

Kỳ báo cáo: Quý………… năm……….

	Stt
	Tổng hợp Dự án
	Thông tin số lượng nhà ở theo dự án được duyệt
	Số lượng nhà ở đã hoàn thành 

	
	
	Tổng số
	
	Tổng số
	

	
	
	Số lượng (căn)
	
	Diện tích sàn (m2)
	Số lượng (căn)
	
	Diện tích sàn (m2)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Dự án khu du lịch sinh thái …; Dự án khu nghỉ dưỡng …
	
	
	
	

	a
	Căn hộ du lịch
	
	
	
	

	b
	Biệt thư du lịch
	
	
	
	

	c
	Văn phòng kết hợp lưu trú
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Biểu mẫu số 2a
	
	Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN, CHO THUÊ

(Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng)

Kỳ báo cáo: Quý………… năm……….

	Stt
	Loại dự án
	Tổng số lượng theo thiết kế (căn)
	Trong Quý báo cáo
	Lũy kế tính đến hết Quý báo cáo

	
	
	
	Tổng số lượng (căn)
	Tổng số lượng (căn)
	Ước tính giá trị vốn của diện tích sàn chưa bán, cho thuê (tỷ đồng)
	Tổng số lượng (căn)
	Tổng số lượng (căn)
	Ước tính giá trị vốn của diện tích sàn chưa bán, cho thuê (tỷ đồng)

	
	
	
	Đã bán
	Đã cho thuê
	Chưa bán
	Chưa cho thuê
	
	Đã bán
	Đã cho thuê
	Chưa bán
	Chưa cho thuê
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Dự án khu du lịch sinh thái; Dự án khu nghỉ dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Căn hộ du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Biệt thư du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Văn phòng kết hợp lưu trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 

 - Số liệu báo cáo dựa trên cơ sở Báo cáo của các Chủ Đầu tư Dự án.

 - Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo.
	Biểu mẫu số 3
	Đơn vị báo cáo: (Chủ Đầu tư)…
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


THÔNG TIN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở
Kỳ báo cáo: Quý…..năm…..

	Stt
	Tên dự án
	Địa điểm
	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
	Tiến độ dự án được duyệt (từ ... đến...)
	Mục tiêu đầu tư
	Hình thức kinh doanh nhà ở
	Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch
	Cơ cấu bất động sản theo quy hoạch
	Danh mục công trình hạ tầng xã hội

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng diện tích đất theo quy hoạch (ha)
	Trong đó
	Căn hộ chung cư
	Nhà ở riêng lẻ
	Nhà ở xã hội
	Đất nền để ở
	Diện tích văn phòng cho thuê (nếu có) (m2)
	Diện tích mặt bằng thương mại, dịch vụ (nếu có) (m2)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại (ha)
	Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội (ha)
	Diện tích đất khác (ha)
	Số lượng căn hộ (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng nhà (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng nhà (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng đất nền (nền)
	Tổng diện tích đất nền (m2)
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)

	I
	Quận/Huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Quận/Huyện...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Cột (4): Tổng mức đầu tư ghi theo quyết định phê duyệt dự án; nếu có Điều chỉnh ghi theo quyết định Điều chỉnh dự án;

- Cột (22): Ghi rõ số lượng công trình xây dựng làm trường học, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế v.v.. (Ví dụ: 02 Trường tiểu học, 01 Trung tâm y tế, 01 Chợ v.v..).
	Biểu mẫu số 3a
	
	Đơn vị báo cáo: (Chủ Đầu tư)…..
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG
(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới)

Kỳ báo cáo: Quý……… năm…………
	Stt
	Dự án 
	Thông tin số lượng nhà ở, đất nền theo dự án được duyệt
	Trong Quý báo cáo
	Lũy kế tính đến hết Quý báo cáo

	
	
	
	Nhà ở, đất nền đã bán, chuyển nhượng
	Nhà ở, đất nền đã xây dựng xong chưa bán, chuyển nhượng
	Ước tính giá trị số vốn của nhà ở, đất nền chưa bán, chuyển nhượng (tỷ đồng)
	Nhà ở, đất nền đã bán, chuyển nhượng
	Nhà ở, đất nền đã xây dựng xong chưa bán, chuyển nhượng
	Ước tính giá trị số vốn của nhà ở, đất nền chưa bán, chuyển nhượng (tỷ đồng)

	
	
	Số lượng (căn/ nền)
	Tổng diện tích sàn/ Tổng diện tích đất nền (m2)
	Số lượng (căn/ nền)
	Tổng diện tích sàn/ Tổng diện tích đất nền (m2)
	Số lượng (căn/ nền)
	Tổng diện tích sàn/ Tổng diện tích đất nền (m2)
	
	Số lượng (căn/ nền)
	Tổng diện tích sàn/ Tổng diện tích đất nền (m2)
	Số lượng (căn/ nền)
	Tổng diện tích sàn/ Tổng diện tích đất nền (m2)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	Tên Dư án …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Căn hộ chung cư
	Diện tích ≤ 70m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	70 m2 < Diện tích ≤ 120 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Diện tích > 120m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Nhà ở riêng lẻ
	Nhà liền kề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biệt thự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Đất nền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo.
	Biểu mẫu số 3b
	
	Đơn vị báo cáo: (Chủ Đầu tư)…..
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ 
(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới)

Kỳ báo cáo: Quý……… năm…………

	Stt
	Loại nhà ở
	Thông tin số lượng nhà ở theo dự án được duyệt
	Trong Quý báo cáo
	Lũy kế tính đến hết Quý báo cáo

	
	
	
	Nhà ở, căn hộ đã cho thuê
	Nhà ở, căn hộ đã xây dựng xong nhưng chưa cho thuê
	Ước tính giá trị số vốn của nhà ở chưa cho thuê (tỷ đồng)
	Nhà ở, căn hộ đã cho thuê
	Nhà ở, căn hộ đã xây dựng xong chưa cho thuê
	Ước tính giá trị số vốn của nhà ở chưa cho thuê (tỷ đồng)

	
	
	Số lượng (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	
	Số lượng (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	I
	Quận/huyện;...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Căn hộ chung cư
	Diện tích ≤ 70m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	70 m2 < Diện tích ≤ 120 m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Diện tích > 120m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà ở riêng lẻ
	Nhà liền kề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biệt thự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo.

	Biểu mẫu số 3c
	Đơn vị báo cáo: (Chủ Đầu tư)…

Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


THÔNG TIN VỀ LƯỢNG NHÀ Ở ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH NHƯNG CHƯA GIAO DỊCH TẠI CÁC DỰ ÁN

Kỳ báo bố: Quý …….. năm ……… (hoặc Năm ....... *)

	Stt
	Quận/Huyện
	Lượng nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tính đến hết kỳ báo cáo

	
	
	Căn hộ chung cư
	Nhà ở riêng lẻ

	
	
	Diện tích ≤ 70m2
	70m2 < Diện tích ≤ 120m2
	Diện tích >120 m2
	Nhà liền kề
	Biệt thự

	
	
	Số lượng căn hộ (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng căn hộ (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng căn hộ (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng căn hộ (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Số lượng căn hộ (căn)
	Tổng diện tích sàn (m2)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I
	Nhà ở để bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quận/Huyện:...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quận/Huyện:...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Nhà ở cho thuê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quận/Huyện:...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quận/Huyện:...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Nhà ở đủ Điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch là nhà ở đủ Điều kiện giao dịch theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản nhưng chưa đưa vào giao dịch hoặc đã đưa vào giao dịch nhưng chưa được giao dịch thành công trên thị trường

- (*) Đối với công bố định kỳ hàng năm

	Biểu mẫu số 4
	
	Đơn vị báo cáo: (Chủ Đầu tư)…
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THUÊ
(Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, tòa nhà hỗn hợp)
Kỳ báo cáo: Quý……..năm…………….
	Stt
	Loại dự án
	Tổng diện tích sàn theo thiết kế (m2)
	Trong Quý báo cáo
	Lũy kế tính đến hết Quý báo cáo

	
	
	
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Ước tính giá trị vốn của diện tích sàn chưa cho thuê, chuyển nhượng (tỷ đồng)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Tổng diện tích sàn (m2)
	Ước tính giá trị vốn của diện tích sàn chưa cho thuê, chuyển nhượng (tỷ đồng)

	
	
	
	Đã chuyển nhượng
	Đã cho thuê
	Chưa chuyển nhượng
	Chưa cho thuê
	
	Đã chuyển nhượng
	Đã cho thuê
	Chưa chuyển nhượng
	Chưa cho thuê
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Dự án trung tâm thương mại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án văn phòng cho thuê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án tòa nhà hỗn hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Số liệu về lũy kế tình hình giao dịch bất động sản để bán (cột (11) đến cột (15)) xác định trên cơ sở cộng dồn số liệu từ thời điểm bắt đầu thực hiện chế độ báo cáo đến hết kỳ báo cáo.
	Biểu mẫu số 5
	
	Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê/UBND cấp huyện/Chủ Đầu tư…..
Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở
Kỳ báo cáo: Năm……….
	Stt
	Loại nhà ở
	Lượng nhà ở phát triển trong kỳ
	Lũy kế lượng nhà ở phát triển tính đến hết kỳ báo cáo

	
	
	Nhà ở thương mại
	Nhà ở xã hội
	Nhà ở công vụ
	Nhà ở để phục vụ tái định cư
	Nhà ở của hộ gia đình cá nhân
	Nhà ở thương mại
	Nhà ở xã hội
	Nhà ở công vụ
	Nhà ở để phục vụ tái định cư
	Nhà ở của hộ gia đình cá nhân

	
	
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)
	Số lượng (căn)
	Diện tích (m2)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)
	(21)
	(22)

	1
	Căn hộ chung cư
	Diện tích ≤ 70m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	70m2 < Diện tích ≤ 120m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Diện tích >120m2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà ở riêng lẻ
	Nhà liền kề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Biệt thự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhà ở độc lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Nguồn cung cấp số liệu: từ số liệu thống kê của cơ quan thống kê tại địa phương, báo cáo của các chủ đầu tư dự án, số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (tổng hợp qua báo cáo cấp phép, khởi công và theo dõi tình hình thực hiện xây dựng trên địa bàn,...).

	
	
	


	Biểu mẫu số 6
	
	Đơn vị báo cáo: Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh/Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh

Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng


BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ SỐ LƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN
Kỳ báo cáo: Năm…………….
	Stt
	Quận /huyện
	Số lượng dự án khởi công xây dựng trong kỳ
	Số lượng dự án đang triển khai xây dựng tính đến cuối kỳ

	
	
	Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
	Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở độc lập hoặc cụm nhà ở
	Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích hỗn hợp để ở và kinh doanh
	Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực nông thôn
	Dự án văn phòng cho thuê
	Dự án mặt bằng thương mại, dịch vụ
	Dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất
	Dự án khách sạn
	Tổng cộng
	Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
	Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở độc lập hoặc cụm nhà ở
	Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích hỗn hợp để ở và kinh doanh
	Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại khu vực nông thôn
	Dự án văn phòng cho thuê
	Dự án mặt bằng thương mại, dịch vụ
	Dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất
	Dự án khách sạn
	Tổng cộng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	Ngày.... tháng... năm........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Số lượng dự án đang triển khai xây dựng tính đến cuối kỳ = số lượng dự án đang triển khai xây dựng tính đến cuối kỳ trước + số lượng dự án khởi công trong kỳ - số lượng dự án đã kết thúc đầu tư xây dựng trong kỳ
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